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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu 2, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

18/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CTT

2400803365

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
CTT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962592487
Email: congtyxttmctt@gmail.com

Fax:
Website:
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7.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

4. Tái chế phế liệu 3830

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

6. Hoạt động cho thuê tài chính 6491

7. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

9. Bán buôn gạo 4631

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

17. Phá dỡ 4311

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Khai thác quặng sắt 0710

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

27. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 122174753

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Hoa, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Hoa, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

NGUYỄN KHẮC THÀNH Nam
21/02/1994 Kinh Việt Nam

11/07/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122174753
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Hoa, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Hoa, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHẮC THÀNH Nam

21/02/1994 Kinh Việt Nam

11/07/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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